REVIEW

Past Simple tense: thì quá khứ đơn
               +   S + V(2/ed) +O

 EX: . I (go) went school yesterday.
         . She (eat) ate dinner last night.

         . He (help) helped me last week.

·  S + did not  +  V1  + O

     (didn’t)
EX: . They (not/go) didn’t go to school yesterday.

        . We ( not/ eat) did not eat dinner last night.

        . Lan (not/arrive) didn’t arrive in Ho Chi Minh last month.

                 ?  Did + S + V1 + O ?

                 Yes/No

EX: . Did you buy any souvenirs yesterday?
         Yes,I did.

        . Did he sent a letter last week ?

          No,he didn’t.

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:

· Yesterday: ngày hôm qua
· Last week/month/year/……:tuần rồi /tháng rồi/năm rồi/…..

· Ago : cách đây

· In 2019

· In January

·  From ………to………:từ……đến……

.
.

.

V1                                 V2

                                  (irregular)

Be                      -              was/were

Eat                    -               ate

Have                 -               had

Give                  -               give

Do                     -               did

Go                     -               went

See                    -               saw

Send                 -                sent

Take                 -                took

Teach               -                taught

Think               -                thought

Buy                  -                 buy

Drink               -                 drank

Get                   -                 got

Put                   -                 put

Tell                  -                 told

V1               -            Ved

                                    (regular)

Arrive          -             arrived
Help             -             helped

Remember   -              remembered

Rent              -              rented

Return           -              returned

Talk              -              talked

Borrow         -              borrowed

Decide          -              decided

Fit                 -              fitted

Learn            -               learned

Look             -              looked

Watch           -               watched

Unit 10.  Health and Hygiene
(Sức khỏe và vệ sinh)

Section  A: P.99,100,101,102
Pre - reading


Vocabulary.

- a harvest (n)
: mùa gặt( (v) : gặt lúa 


Ex:It is nearly harvest time again.

- hard (a + adv)
: chăm chỉ,vất vả  

- (to) hope (v)
: hy vọng
Ex: Your Dad and Mom hope you are well.





- helful (a)

: giúp ích, có ích
Ex: Your grandfather often works with us.He is very helpful.



- probably (adv)
: có lẽ

-(to) do morning exercise : tập thể dục
Ex: I am doing exercises now

-(to) wash face (v): rửa mặt
Ex: Nam washes his face everyday.

-(to) brush teeth (v):đánh răng
_(to) comb hair (v): chải tóc
Một lá thư được viết gửi từ mẹ.

                                                                                  Ngày 10 tháng 10

Hoa thân yêu,

Ba và mẹ hy vọng là con khỏe mạnh.Cả ba mẹ đều khỏe.Lại gần  đến vụ mùa thu hoạch rồi và ba mẹ đang làm việc vất vả trên trang trại.Ông của con thường làm việc với ba mẹ.Ông ấy rất hay giúp đở ba mẹ.Ông ấy nói nhiều về con và hy vọng con khỏe mạnh.
Mẹ đã nhận được lá thư từ dì của con tuần rồi.Dì ấy đã viết nhiều về con.Bây giờ con đang tập thể dục buổi sáng phải không Hoa?Ở Huế con chưa bao giờ thích thức dậy sớm .Ba mẹ rất là vui vì nghe con làm điều đó bây giờ.

Mẹ hy vọng con cũng tự chăm sóc bản thân mình.Dì của con rất là bận rộn,vì thế nhớ tự giặt và ủi quần áo của con nhé.Và đừng ăn quá nhiều kẹo hoặc thức khuya.Những thứ đó có hại cho sức khỏe của con.
Mẹ nhớ con nhiều lắm.Ba và mẹ hy vọng sẽ thăm con ở Hà Nội sớm,có lẻ sau vụ mùa.Đừng quên viết thư cho mẹ nhé,Hoa.

Yêu con,

Mẹ

Answer the questions:

a.They are busy because it is almost harvest time.

b.Hoa’s grandfather helps them on the farm.

c.They wil (hope to) go to Ha Noi soon,after the harvest.

d.Now Hoa is different.She gets up early and does morning exercises everyday.

e.Hoa’s mother wants her to:

do her own washing and ironing.

Hoa’s mother doesn’t want her to:

eat too much candy.

Stay up late.

